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Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1201078 Trần Nguyễn Bảo Ngân  30/10/94  XH12V1A9  N  3.47  138  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    SS
 2  B1208327 Nguyễn Trần Cát Vy  08/08/94  XH12V1A9  N  3.29  144  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    SS
 3  B1409894 Nguyễn Thúy Liễu  01/04/95  XH14V1A1  N  2.79  142  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 4  B1500072 Châu Kim Hà  04/02/96  FL15V1A3  N  2.77  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 5  B1500073 Lê Thị Bé Hòa  09/04/96  FL15V1A4  N  2.96  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 6  B1500075 Huỳnh Kim Hương  15/02/95  FL15V1A2  N  3.19  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 7  B1500079 Trương Thị Hồng Nhi  18/03/96  FL15V1A2  N  3.01  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 8  B1500080 Mai Thị Quỳnh Như  22/11/96  FL15V1A3  N  2.98  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 9  B1500082 Thương Trầm Hoàng Oanh  20/08/96  FL15V1A1  N  3.37  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    

 10  B1500087 Võ Minh Thư  16/10/96  FL15V1A2  N  3.16  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 11  B1500089 Lê Thị Cẩm Tú  19/05/96  FL15V1A4  N  3.06  141  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 12  B1500093 Nguyễn Thị Như Ý  10/12/96  FL15V1A4  N  2.86  141  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 13  B1506501 Huỳnh Dương Băng Băng  04/12/97  FL15V1A1  N  3.42  142  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 14  B1506508 Phùng Thị Thúy Duy  08/11/97  FL15V1A1  N  3.47  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 15  B1506525 Trần Thị Xuân Hương  31/07/97  FL15V1A1  N  3.18  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 16  B1506534 Nguyễn Thị Diễm My  26/09/97  FL15V1A1  N  3.38  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 17  B1506545 Liên Kim Nhi  15/10/97  FL15V1A1  N  3.55  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 18  B1506547 Mai Thị Huỳnh Như  24/09/97  FL15V1A1  N  2.71  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 19  B1506548 Nguyễn Thịnh Phát  04/10/97  FL15V1A1   3.31  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 20  B1506551 Trần Nhất Phương  07/09/97  FL15V1A1  N  3.14  141  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 21  B1506554 Trần Gia Quỳnh  04/08/97  FL15V1A1  N  3.38  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 22  B1506556 Trần Mỹ Kim Thanh  31/07/97  FL15V1A1  N  3.44  143  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 23  B1506574 Liêu Thị Như Trúc  26/04/96  FL15V1A1  N  3.11  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 24  B1506577 Nguyễn Thị Khánh Vân  18/04/97  FL15V1A1  N  3.57  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 25  B1506578 Nguyễn Huỳnh Thúy Vi  11/01/97  FL15V1A1  N  3.20  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 26  B1506586 Trần Văn Sĩ Ben  22/07/97  FL15V1A2   3.19  145  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 27  B1506587 Phan Nguyễn Thúy Cầm  13/07/97  FL15V1A2  N  3.62  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 28  B1506589 Võ Thị Cư  20/06/97  FL15V1A2  N  3.21  141  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 29  B1506594 Đặng Thùy Dương  17/06/97  FL15V1A2  N  2.98  142  Khá  Ngôn ngữ Anh    
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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 30  B1506597 Nguyễn Thành Đông  18/03/97  FL15V1A2   3.26  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 31  B1506600 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  20/01/97  FL15V1A2  N  3.31  142  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 32  B1506608 Trương Khánh Huyền  01/12/97  FL15V1A2  N  3.26  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 33  B1506616 Thái Thị Thuỳ Linh  09/08/97  FL15V1A2  N  3.31  141  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 34  B1506619 Phan Thị Huỳnh My  11/11/97  FL15V1A2  N  3.19  141  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 35  B1506625 Trương Thị Mỹ Ngọc  21/01/96  FL15V1A2  N  3.42  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 36  B1506635 Lê Huỳnh Kim Phụng  17/01/97  FL15V1A2  N  3.19  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 37  B1506637 Trần Thị Phương Quyên  13/01/97  FL15V1A2  N  3.47  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 38  B1506643 Nguyễn Thành Thật  06/05/97  FL15V1A2   3.56  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 39  B1506644 Nguyễn Thanh Thiên  26/04/97  FL15V1A2   3.44  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 40  B1506650 Trần Lâm Tốt  02/01/97  FL15V1A2   3.84  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 41  B1506659 Lâm Thị Kim Tuyền  13/09/97  FL15V1A2  N  3.30  142  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 42  B1506660 Trần Tuấn Tú  02/02/97  FL15V1A2   2.88  141  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 43  B1506662 Trịnh Thị Cẩm Vân  19/09/97  FL15V1A2  N  3.54  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 44  B1506664 Lâm Thị Mỹ Anh  09/09/97  FL15V1A3  N  3.62  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 45  B1506666 Nguyễn Thị Ngọc Bích  18/09/97  FL15V1A3  N  3.49  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 46  B1506668 Lý Bảo Dân  31/12/97  FL15V1A3   3.31  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 47  B1506669 Phạm Kim Dung  26/04/96  FL15V1A3  N  2.97  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 48  B1506670 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  05/10/97  FL15V1A3  N  3.40  141  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 49  B1506672 Thạch Hải  11/08/97  FL15V1A3   3.76  148  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 50  B1506674 Lê Phương Hiền  09/06/97  FL15V1A3  N  3.43  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 51  B1506679 Trần Mỹ Linh  20/06/97  FL15V1A3  N  3.14  142  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 52  B1506684 Trương Ái Nhân  12/12/96  FL15V1A3  N  3.36  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 53  B1506688 Lê Hà Hoàng Phương  29/08/97  FL15V1A3  N  3.61  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 54  B1506690 Văn Anh Thảo Quyên  05/05/97  FL15V1A3  N  3.51  143  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 55  B1506692 Nguyễn Hồng Phương Thảo  13/07/96  FL15V1A3  N  3.01  142  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 56  B1506694 Tạ Phương Thịnh  04/08/97  FL15V1A3  N  3.63  142  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 57  B1506695 Phạm Việt Thùy  02/11/97  FL15V1A3  N  3.60  146  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 58  B1506696 Nguyễn Ngọc Trang Thư  12/09/97  FL15V1A3  N  3.29  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 59  B1506697 Lâm Kim Tiền  10/08/97  FL15V1A3  N  3.38  142  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 60  B1506698 Lê Thị Mai Trang  25/09/97  FL15V1A3  N  3.22  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 61  B1506699 Lê Trung Phương Trâm  27/11/97  FL15V1A3  N  3.35  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 62  B1506700 Trần Ái Trinh  30/12/97  FL15V1A3  N  3.56  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 63  B1506703 Châu Thị Tường Vi  27/07/97  FL15V1A3  N  3.54  142  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 64  B1506708 Nguyễn Thị Hồng Diễm  16/04/97  FL15V1A4  N  3.28  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
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 65  B1506711  Đỗ Nguyên Đạt  15/05/97  FL15V1A4   3.48  141  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 66  B1506712 Tô Thị Như Hảo  13/08/97  FL15V1A4  N  3.69  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 67  B1506713 Trần Minh Hạnh  29/09/97  FL15V1A4  N  3.75  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 68  B1506717 Nguyễn Trung Kiên  05/04/97  FL15V1A4   3.77  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 69  B1506718 Lưu Thị Ngọc Lam  16/09/97  FL15V1A4  N  3.45  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 70  B1506725 Lê Gia Như  01/01/97  FL15V1A4  N  3.39  141  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 71  B1506728 Lương Huỳnh Phương  10/03/97  FL15V1A4  N  3.39  141  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 72  B1506730 Châu Thúy Quỳnh  27/12/97  FL15V1A4  N  3.55  143  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 73  B1506732 Võ Thị Thảo  12/06/97  FL15V1A4  N  3.22  141  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 74  B1506734 Đoàn Văn Thống  21/04/97  FL15V1A4   3.41  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 75  B1506736 Hồ Thủy Tiên  28/07/97  FL15V1A4  N  3.41  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 76  B1506737 Huỳnh Trọng Toán  21/08/97  FL15V1A4   3.42  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 77  B1506740 Võ Ngọc Băng Trinh  18/12/97  FL15V1A4  N  3.44  141  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 78  B1506743 Chu Ngọc Vi  21/07/97  FL15V1A4  N  3.50  141  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 79  C1500079 Lê Thị Cẩm Hương  25/03/93  FL15V1A1  N  2.67  146  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 80  C1500245 Lê Thị Hồng Xuân  01/01/93  FL15V1A3  N  2.24  143  Trung bình  Ngôn ngữ Anh    
 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1600097 Tạ Ngọc Diễm  08/07/94  FL16V1L1  N  2.66  141  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 2  C1600098 Phạm Đình Duy  21/08/95  FL16V1L1   3.60  144  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 3  C1600103 Nguyễn Thị Mỹ Huyền  19/11/95  FL16V1L1  N  3.19  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 4  C1600105 Hồ Thị Nhi  01/01/94  FL16V1L1  N  2.72  142  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 5  C1600106 Diệp Mỹ Nhiên  18/02/95  FL16V1L1  N  2.95  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 6  C1600113  Nguyễn Huỳnh Thu Thảo  17/06/95  FL16V1L1  N  3.08  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 7  C1600115  Huỳnh Thị Xuân Tiên  30/12/94  FL16V1L1  N  2.64  141  Khá  Ngôn ngữ Anh    

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  7118467  Dương Ngọc Dung  29/05/93  NN11X1A9  N  3.17  134  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    SS
 2  B1209825 Đào Thu Hường  27/08/94  NN12X1A9  N  3.21  146  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    SS
 3  B1209870 Đặng Thị Kiều Thoa  11/10/92  NN12X1A9  N  2.95  154  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    SS
 4  B1301546 Nguyễn Tô Thùy Dương  01/01/95  SP13X1A9  N  2.86  154  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    SS
 5  B1301690 Lê Ngọc Hân  18/11/95  SP14X1A9  N  3.25  156  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 6  B1407351 Đỗ Cao Hiển  02/04/96  SP14X1A1   3.56  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 7  B1407356 Nguyễn Anh Kiệt  16/09/96  SP14X1A1   3.60  140  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 8  B1407366 Đặng Thị Yến Nhi  03/11/96  SP14X1A1  N  3.10  143  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 9  B1407380 Trần Thanh Thúy  19/06/95  SP14X1A1  N  3.00  140  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    

 10  B1407412 Nguyễn Hoài Linh  30/07/95  SP14X1A2   3.31  147  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
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 11  B1407413 Thị Liền  12/05/95  SP14X1A2  N  2.85  140  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 12  B1407419 Phạm Thị Minh Nguyệt  19/06/96  SP14X1A2  N  3.22  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 13  B1407432 Đinh Hoàng Bảo Thi  17/11/96  SP14X1A2  N  3.34  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 14  B1407440 Huỳnh Minh Toàn  29/03/96  SP14X1A2   3.69  142  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 15  B1407450 Lê Hải Yến  01/01/95  SP14X1A2  N  2.96  141  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 16  B1508410 Châu Thị Ngọc Ánh  21/09/97  FL15X1A1  N  3.49  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 17  B1508411  Đặng Gia Bảo  24/08/97  FL15X1A1   3.29  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 18  B1508413 Bùi Thị Thúy Diễm  07/04/97  FL15X1A1  N  3.22  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 19  B1508414 Đặng Ngọc Mỹ Duyên  10/04/97  FL15X1A1  N  3.71  141  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 20  B1508415 Nguyễn Kỳ Duyên  24/09/97  FL15X1A1  N  3.26  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 21  B1508416 Trần Thị Mỹ Hà  17/09/97  FL15X1A1  N  3.53  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 22  B1508417 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  25/03/97  FL15X1A1  N  3.39  144  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 23  B1508418 Nguyễn Thị Thu Hiền  03/02/97  FL15X1A1  N  3.56  151  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 24  B1508419 Lê Thu Huyền  26/07/97  FL15X1A1  N  3.44  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 25  B1508420 Thạch Thị Như Hương  07/01/97  FL15X1A1  N  3.53  151  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 26  B1508421 Võ Ngọc Khen  01/01/96  FL15X1A1  N  3.13  140  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 27  B1508422 Nguyễn Thị Yến Khoa  06/08/97  FL15X1A1  N  3.51  142  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 28  B1508423 Nguyễn Hồng Lam  27/05/97  FL15X1A1  N  3.36  145  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 29  B1508425 Nguyễn Thị Chúc Ly  10/06/97  FL15X1A1  N  3.22  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 30  B1508426 Nguyễn Dương Diễm My  22/03/97  FL15X1A1  N  3.56  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 31  B1508427 Lê Thị Hồng Ngân  01/02/97  FL15X1A1  N  3.24  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 32  B1508428 Tưởng Thiên Huỳnh Ngân  28/08/96  FL15X1A1  N  3.48  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 33  B1508429 Lâm Hồng Ngọc  20/05/97  FL15X1A1  N  3.52  145  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 34  B1508430 Đỗ Thị Thanh Nguyên  28/02/97  FL15X1A1  N  3.43  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 35  B1508431 Lâm Tuyết Nhi  19/01/97  FL15X1A1  N  3.44  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 36  B1508432 Võ Thị Thảo Nhi  20/11/97  FL15X1A1  N  3.34  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 37  B1508433 Nguyễn Huỳnh Nhớ  11/03/97  FL15X1A1  N  3.37  143  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 38  B1508434 Mã Thị Hồng Nhung  03/10/97  FL15X1A1  N  3.47  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 39  B1508435 Đoàn Ngọc Tố Như  09/03/97  FL15X1A1  N  3.33  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 40  B1508438 Lê Thị Quyên  15/05/97  FL15X1A1  N  3.29  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 41  B1508439 Huỳnh Trường Sang  09/06/97  FL15X1A1   3.43  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 42  B1508440 Nguyễn Thanh Tâm  03/05/97  FL15X1A1  N  3.81  141  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 43  B1508441 Huỳnh Thị Kim Thắm  05/09/97  FL15X1A1  N  3.67  142  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 44  B1508442 Nguyễn Thị Ngọc Thu  01/02/97  FL15X1A1  N  3.46  143  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 45  B1508443 Trần Thị Mai Thu  31/08/97  FL15X1A1  N  3.30  143  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
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 46  B1508445 Lê Nguyễn Nhật Thy  07/03/97  FL15X1A1  N  2.78  140  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 47  B1508446 Dương Quốc Tống  11/11/97  FL15X1A1   3.65  140  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 48  B1508447 Trần Nguyễn Huyền Trân  02/03/97  FL15X1A1  N  3.49  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 49  B1508449 Trần Thị Lan Tường  11/01/97  FL15X1A1  N  3.31  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 50  B1508450 Ngô Thúy Vi  09/12/96  FL15X1A1  N  3.35  142  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 51  B1508451 Nguyễn Hữu Thúy Vy  11/06/97  FL15X1A1  N  3.87  142  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 52  B1508452 Cam Hoàng Yến  03/05/97  FL15X1A1  N  3.38  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 53  B1508454 Nguyễn Hoàng Ân  06/05/96  FL15X1A2   3.58  144  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 54  B1508455 Phạm Thị Ngọc Châu  23/05/97  FL15X1A2  N  3.32  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 55  B1508457 Nguyễn Vạng Thanh Duy  14/04/97  FL15X1A2   3.71  145  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 56  B1508458 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  21/01/97  FL15X1A2  N  3.46  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 57  B1508460 Bùi Thị Tú Hảo  02/08/97  FL15X1A2  N  3.53  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 58  B1508461 Trần Tuệ Minh Hiếu  01/12/97  FL15X1A2   3.67  140  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 59  B1508462 Phạm Tất Huy  14/08/97  FL15X1A2   3.51  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 60  B1508464 Lâm Thị Tuyết Kha  15/08/97  FL15X1A2  N  3.13  140  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 61  B1508465 Châu Cao Khiết  08/05/97  FL15X1A2   3.73  150  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 62  B1508466 Vương Tấn Minh Khôi  29/06/97  FL15X1A2   3.87  148  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 63  B1508467 Nguyễn Thị Vân Lam  28/12/97  FL15X1A2  N  3.46  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 64  B1508468 Nguyễn Thị Thùy Linh  11/11/97  FL15X1A2  N  3.34  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 65  B1508469 Phạm Thị Tuyết Mai  08/09/97  FL15X1A2  N  3.48  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 66  B1508470 Phan Thị Hằng Nga  02/04/97  FL15X1A2  N  3.40  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 67  B1508472 Võ Thị Bích Ngân  01/01/97  FL15X1A2  N  3.53  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 68  B1508473 Tô Khánh Ngọc  02/06/97  FL15X1A2  N  3.39  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 69  B1508475 Phạm Xuân Nhi  17/11/96  FL15X1A2  N  3.35  143  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 70  B1508476 Lê Ngọc Nhiều  16/07/97  FL15X1A2  N  3.42  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 71  B1508477 Ngô Thị Mỹ Nhu  22/09/97  FL15X1A2  N  3.61  141  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 72  B1508478 Nguyễn Cẩm Nhung  01/01/97  FL15X1A2  N  3.27  143  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 73  B1508479 Trần Thị Cẩm Như  26/08/97  FL15X1A2  N  3.77  141  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 74  B1508480 Nguyễn Thị Kiều Nương  03/11/97  FL15X1A2  N  3.50  143  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 75  B1508481 Võ Tấn Phát  05/10/97  FL15X1A2   3.77  141  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 76  B1508482 Thạch Phi Rôm  01/04/97  FL15X1A2   3.32  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 77  B1508483 Nguyễn Ái Tâm  26/03/97  FL15X1A2  N  3.51  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 78  B1508484 Nguyễn Văn Thanh  06/12/96  FL15X1A2   3.22  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 79  B1508485 Quách Huyền Thoại  01/01/97  FL15X1A2  N  3.01  140  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 80  B1508486 Trần Kim Thu  15/05/97  FL15X1A2  N  3.32  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
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 81  B1508487 Đỗ Thị Anh Thư  18/04/97  FL15X1A2  N  3.39  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 82  B1508488 Nguyễn Hoàng Anh Thư  10/09/97  FL15X1A2  N  3.41  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 83  B1508490 Nguyễn Bảo Trâm  04/04/97  FL15X1A2  N  3.55  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 84  B1508493 Trần Kim Út  01/01/97  FL15X1A2  N  3.40  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 85  B1508494 Lê Châu Tường Vy  01/03/97  FL15X1A2  N  3.62  145  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Anh    
 86  B1508495 Trần Thị Mỹ Xuân  03/01/97  FL15X1A2  N  3.41  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 87  B1508496 Nguyễn Thị Hoàng Yến  21/01/97  FL15X1A2  N  3.45  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 88  C1500308 Trần Mai Hồng Huệ  08/09/91  FL15X1A1  N  2.93  140  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 89  C1500310 Đặng Trần Linh Khương  04/12/94  FL15X1A1  N  3.35  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 90  C1500314 Trần Thị Toán    /  /91  FL15X1A1  N  2.96  142  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 91  C1600193 Võ Thái Bình  31/01/95  FL16X1B1   3.09  141  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 92  C1600197 Nguyễn Lê Kim Ngân  09/02/95  FL16X1B1  N  3.27  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 93  C1600198 Nguyễn Dư Đại Ngọc  11/01/94  FL16X1B1  N  2.67  140  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 94  C1600199 Lý Trung Tính  16/08/95  FL16X1B1   2.95  141  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 95  C1600200 Dương Thị Bích Tuyền  02/02/95  FL16X1B1  N  2.78  141  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 96  C1600260 Lưu Phương Oanh  09/01/93  FL16X1B1  N  3.03  141  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 97  C1600261 Phạm Đình Tây  20/08/90  FL16X1B1   3.53  142  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 98  S1300263 Nguyễn Thị Ngân    /  /84  SP13X1A2  N  3.18  133  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 99  S1400197 Nguyễn Bá Tuấn  23/08/90  SP14X1A1   3.08  140  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 100  S1400200 Nguyễn Ngọc Hân  17/10/90  SP14X1A2  N  3.27  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 101  S1500070 Phạm Thị Bích Trâm  14/02/89  FL15X1A2  N  3.25  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 Ngành học: Sư phạm Tiếng Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1407471 Lam Mộng Tuyền  23/05/96  SP14X2A1  N  3.09  142  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 2  B1410971 Huỳnh Thanh Phú  18/01/96  SP14X2A1   2.80  142  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 3  B1410979 Dương Phương Trình  28/02/95  SP14X2A1   2.68  144  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 4  B1508500 Phùng Gia Bảo  15/10/97  FL15X2A1  N  3.25  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 5  B1508502 Phạm Đỗ Hoàng Hà  24/01/97  FL15X2A1  N  3.01  140  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 6  B1508504 Đoàn Hải Lam  06/02/97  FL15X2A1   3.09  144  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 7  B1508506 Trần Thị Mỷ Linh  08/09/97  FL15X2A1  N  3.13  140  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 8  B1508507 Ngô Ngọc Lợi  13/10/97  FL15X2A1  N  3.54  151  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 9  B1508509 Nguyễn Thị Như Ngọc  24/03/96  FL15X2A1  N  3.77  142  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Pháp    

 10  B1508510 Phan Tố Nguyên  07/02/97  FL15X2A1   3.37  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 11  B1508511  Ngô Minh Nguyệt  16/02/97  FL15X2A1  N  3.27  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 12  B1508515 Phan Trúc Phương  01/05/97  FL15X2A1  N  2.97  140  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 13  B1508518 Dương Phước Thịnh  20/03/97  FL15X2A1   3.00  140  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
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 14  B1508519 Nguyễn Minh Thư  28/03/97  FL15X2A1  N  3.70  140  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Pháp    
 15  B1508520 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  14/05/97  FL15X2A1  N  3.04  140  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 16  B1508522 Nguyễn Việt Trinh  06/10/97  FL15X2A1  N  3.40  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 17  B1508524 Nguyễn Ngọc Thúy Vy  23/03/97  FL15X2A1  N  3.25  144  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 18  B1508525 Lê Thị Thu Yên  08/10/97  FL15X2A1  N  3.15  140  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 19  B1508528 Võ Trần Trâm Anh  05/09/97  FL15X2A1  N  3.41  142  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 20  B1508529 Trần Mai Phương Chi  12/02/97  FL15X2A1  N  3.40  142  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 21  B1508535 Trịnh Mỹ Linh  10/11/97  FL15X2A1  N  3.26  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 22  B1508536 Nguyễn Kiều My  09/09/97  FL15X2A1  N  3.46  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 23  B1508537 Huỳnh Kim Ngọc  07/11/97  FL15X2A1  N  3.51  144  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 24  B1508538 Nguyễn Thị Kim Nguyên  09/02/97  FL15X2A1  N  3.50  142  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 25  B1508539 Nguyễn Thị Minh Nguyệt  19/03/97  FL15X2A1  N  3.21  148  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 26  B1508540 Lê Thị Cẩm Nhi  19/07/96  FL15X2A1  N  2.98  144  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 27  B1508541 Phạm Thị Ánh Nhi  28/11/97  FL15X2A1  N  3.59  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 28  B1508543 Lê Trúc Phương  29/10/97  FL15X2A1  N  3.48  142  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 29  B1508544 Trần Anh Phương  22/07/97  FL15X2A1  N  3.26  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 30  B1508545 Nguyễn Thị Thuý Quyên  20/06/97  FL15X2A1  N  3.25  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 31  B1508549 Nguyễn Kiều Tiên  31/10/97  FL15X2A1  N  3.42  142  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 32  B1508551 Võ Thị Hoàng Trinh  22/10/97  FL15X2A1  N  3.17  140  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 33  B1508552 Đặng Ngọc Thùy Vân  03/10/97  FL15X2A1  N  3.05  140  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 34  B1508553 Hà Ngọc Xuân  19/12/96  FL15X2A1  N  3.37  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Pháp    
 35  B1508554 Đặng Trần Hoàng Yến  09/08/97  FL15X2A1  N  3.19  144  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh
 1  3118251  Lâm Thị Quang Tạo  03/12/93  NN11Z8A9  N  2.87  138  Khá  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  SS
 2  4115313  Ung Nguyễn Bảo Khánh  16/05/93  XH11Z8A9  N  3.07  140  Khá  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  SS
 3  B1209573 Nguyễn Gia Hiếu  30/07/94  NN12Z8A9   3.25  137  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  SS
 4  B1409838 Ngô Ngọc Hân  24/12/96  XH14Z8A1   3.29  143  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 5  B1409893 Lê Thị Hà Lan  14/04/96  XH14Z8A1  N  2.80  147  Khá  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 6  B1409901 Trần Hoàng Ngân  29/12/96  XH14Z8A1  N  3.71  147  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 7  B1500088 Lê Thị Hồng Tiên  10/01/96  FL15Z8A1  N  3.00  141  Khá  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 8  B1506499 Phạm Đoan Anh  22/12/97  FL15Z8A1  N  3.69  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 9  B1506530 Lê Thị Kiều Linh  16/07/97  FL15Z8A1  N  2.76  140  Khá  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  

 10  B1506560 Nguyễn Thị Ngọc Thu  16/07/97  FL15Z8A1  N  3.11  140  Khá  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 11  B1506590 Bùi Thu Diệu  28/08/97  FL15Z8A1  N  3.12  141  Khá  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
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 12  B1506603 Đinh Thị Bích Hằng  18/12/97  FL15Z8A1  N  3.79  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 13  B1506610 Bùi Thị Cẩm Hường  17/02/97  FL15Z8A1  N  3.38  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 14  B1506636 Trần Văn Phương  06/06/97  FL15Z8A1   3.44  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 15  B1506657 Ngô Tú Trinh  09/01/97  FL15Z8A1  N  3.56  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 16  B1506680 Nguyễn Thị Kiều Mỹ  03/12/97  FL15Z8A1  N  3.43  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 17  B1506681 Đoàn Thị Thu Ngân  31/05/97  FL15Z8A1  N  3.53  141  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 18  B1506683 Nguyễn Đặng Mỹ Ngọc  04/09/97  FL15Z8A1  N  3.34  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 19  B1506686 Nguyễn Huỳnh Như  12/11/97  FL15Z8A1  N  3.04  140  Khá  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 20  B1506691 Đồng Thị Ngọc Thanh  05/07/97  FL15Z8A1  N  3.52  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 21  B1506707 Nguyễn Hồng Châu  16/04/97  FL15Z8A1   3.58  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 22  B1506709 Lê Hoàng Nhật Duy  04/03/97  FL15Z8A1   3.44  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 Ngành học: Ngôn ngữ Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1301694 Trần Vĩnh Khang  21/02/94  XH13Z9A1   2.51  137  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 2  B1302328 Nguyễn Vạn Ngọc  07/07/94  XH13Z9A9  N  3.21  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    SS
 3  B1310173 Huỳnh Thị Trâm Anh  10/06/95  XH13Z9A2  N  3.13  129  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 4  B1409931 Lê Ngọc Thùy Dương  18/02/96  XH14Z9A1  N  2.72  145  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 5  B1409940 Phan Thanh Họa Mi  22/03/94  XH14Z9A1  N  3.68  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    Hạ bậc
 6  B1409945 Ký Thanh Nhi  07/06/96  XH14Z9A1  N  2.65  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 7  B1409957 Trần Hoàng Tuyết Trân  11/10/96  XH14Z9A1  N  2.38  144  Trung bình  Ngôn ngữ Pháp    
 8  B1409963 Nguyễn Thế Vy  03/12/95  XH14Z9A1  N  2.35  140  Trung bình  Ngôn ngữ Pháp    
 9  B1409970 Lê Ngọc Gia Hân  29/11/96  XH14Z9A2  N  2.45  142  Trung bình  Ngôn ngữ Pháp    

 10  B1409975 Lê Ngọc Lâm  26/12/96  XH14Z9A2  N  3.36  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 11  B1409978 Nguyễn Hoàng Kim Ngân  16/01/96  XH14Z9A2  N  2.22  142  Trung bình  Ngôn ngữ Pháp    
 12  B1411023  Nguyễn Duy Mỹ  18/12/95  XH14Z9A1   2.54  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 13  B1411038  Trương Thanh Phượng Thoa  11/12/96  XH14Z9A1  N  3.23  141  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 14  B1411057  Mai Thúy Hằng  06/07/96  XH14Z9A2  N  2.47  140  Trung bình  Ngôn ngữ Pháp    
 15  B1411066  Đặng Quang Minh  03/08/96  XH14Z9A2   2.41  140  Trung bình  Ngôn ngữ Pháp    
 16  B1509964 Nguyễn Kiều An  04/07/97  FL15Z9A1  N  2.46  140  Trung bình  Ngôn ngữ Pháp    
 17  B1509965 Tào Tú Anh  26/07/96  FL15Z9A1  N  2.87  144  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 18  B1509966 Trịnh Phúc Bá  25/08/97  FL15Z9A1   2.76  144  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 19  B1509967 Trần Quốc Bảo  24/01/97  FL15Z9A1   2.78  144  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 20  B1509968 Nguyễn Thanh Bình  06/10/97  FL15Z9A1  N  3.09  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 21  B1509969 Đinh Hoàng Minh Châu  30/08/97  FL15Z9A1  N  3.33  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 22  B1509970 Phạm Thị Bạch Cúc  19/07/97  FL15Z9A1  N  2.82  149  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 23  B1509971 Phạm Hoàng Phương Duy  22/08/97  FL15Z9A1  N  2.65  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: FL2
Trang 9

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 24  B1509972 Nguyễn Anh Dũng  25/03/97  FL15Z9A1   2.87  148  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 25  B1509973 Nguyễn Hồng Đào  13/09/97  FL15Z9A1  N  3.15  144  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 26  B1509975 Trần Thúy Hiền  07/12/97  FL15Z9A1  N  3.43  147  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 27  B1509977 Tiêu Bạc Gia Khánh  26/11/97  FL15Z9A1  N  3.13  147  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 28  B1509978 Cao Lương Mai Linh  05/11/97  FL15Z9A1  N  3.45  147  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 29  B1509980 Quách Thị Diễm My  09/03/95  FL15Z9A1  N  2.58  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 30  B1509985 Trần Mỹ Ngọc  21/12/95  FL15Z9A1  N  3.31  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 31  B1509986 Huỳnh Kỷ Nguyên  20/04/97  FL15Z9A1  N  3.30  151  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 32  B1509992 Lưu Thị Lam Phương  16/09/97  FL15Z9A1  N  3.25  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 33  B1509995 Đặng Kim Rol  15/05/95  FL15Z9A1  N  2.96  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 34  B1509996 Nguyễn Trương Tú Thanh  22/05/97  FL15Z9A1  N  2.87  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 35  B1509997 Võ Thị Ngọc Thảo  15/03/97  FL15Z9A1  N  3.57  147  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 36  B1510001 Đỗ Á Tiên  23/03/97  FL15Z9A1  N  3.63  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Pháp    
 37  B1510002 Nguyễn Thị Ngọc Tiên  22/11/97  FL15Z9A1  N  2.83  147  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 38  B1510004 Huỳnh Thị Huyền Trâm  17/02/97  FL15Z9A1  N  2.81  144  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 39  B1510009 Nguyễn Hoàng Trúc Anh  21/07/97  FL15Z9A2  N  3.03  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 40  B1510011  Nguyễn Hồ Gia Bảo  04/07/97  FL15Z9A2   3.52  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 41  B1510012 Trương Quốc Bảo  01/01/96  FL15Z9A2   3.34  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 42  B1510014 Nguyễn Thị Kim Chi  20/08/97  FL15Z9A2  N  3.01  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 43  B1510015 Tiền Hanh Di  07/01/96  FL15Z9A2   3.57  144  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 44  B1510016 Hoàng Thị Mỹ Duyên  26/04/97  FL15Z9A2  N  3.43  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 45  B1510017 Lê Năng Đa  24/09/96  FL15Z9A2  N  2.84  147  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 46  B1510019 Nguyễn Thu Hiền  25/07/97  FL15Z9A2  N  2.81  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 47  B1510020 Trương Thị Thu Hiền  24/02/96  FL15Z9A2  N  3.09  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 48  B1510021 Phạm Thị Thanh Hương  30/10/97  FL15Z9A2  N  2.83  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 49  B1510023 Huỳnh Thị Trúc Loan  27/05/97  FL15Z9A2  N  2.84  147  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 50  B1510024 Phạm Thảo Mai  27/12/96  FL15Z9A2  N  3.54  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 51  B1510026 Trần Thúy Nga  07/05/97  FL15Z9A2  N  3.70  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Pháp    
 52  B1510027 Phan Đào Bảo Ngân  18/04/97  FL15Z9A2  N  2.88  144  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 53  B1510028 Tăng Phương Nghi  01/10/97  FL15Z9A2  N  3.83  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Pháp    
 54  B1510029 Phạm Trương Phương Ngọc  28/09/96  FL15Z9A2  N  3.38  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 55  B1510030 Trương Lý Bảo Ngọc  01/09/96  FL15Z9A2  N  3.01  144  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 56  B1510031 Trần Thùy Nguyên  05/12/97  FL15Z9A2  N  2.62  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 57  B1510032 Tăng Ánh Nguyệt  01/11/96  FL15Z9A2  N  3.34  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 58  B1510033 Nguyễn Minh Nhật  03/02/97  FL15Z9A2   3.33  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
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 59  B1510034 Ngô Thị Tuyết Nhi  26/07/95  FL15Z9A2  N  2.88  144  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 60  B1510035 Trần Yến Nhi  11/11/97  FL15Z9A2  N  2.75  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 61  B1510036 Lê Thị Huỳnh Như  15/10/97  FL15Z9A2  N  3.25  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 62  B1510038 Huỳnh Ngọc Quí  15/10/97  FL15Z9A2  N  3.04  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 63  B1510039 Nguyễn Nhựt Quỳnh  11/08/97  FL15Z9A2  N  2.95  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 64  B1510040 Phan Thị Thanh Tâm  14/06/96  FL15Z9A2  N  2.93  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 65  B1510041 Đồng Minh Thành  15/01/97  FL15Z9A2   3.70  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Pháp    
 66  B1510044 Nguyễn Thị Minh Thùy  27/07/97  FL15Z9A2  N  3.67  147  Xuất sắc  Ngôn ngữ Pháp    
 67  B1510045 Nguyễn Ngọc Anh Thy  16/10/97  FL15Z9A2  N  3.30  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 68  B1510047 Văn Thị Xuân Tình  12/03/97  FL15Z9A2  N  3.44  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 69  B1510048 Nguyễn Ngọc Kim Trang  26/04/97  FL15Z9A2  N  3.33  142  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 70  B1510049 Ngô Kim Trâm  14/10/96  FL15Z9A2  N  2.88  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 71  B1510051 Phạm Nguyễn Thúy Vi  24/05/97  FL15Z9A2  N  2.85  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 72  B1510052 Vương Ngọc Yến  26/01/97  FL15Z9A2  N  2.98  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    

Tổng số danh sách: 317 sinh viên
  Ngày 11 tháng 06 năm 2019

Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


